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BẢNG HƯỚNG DẪN COVID-19 CHO GIAI ĐOẠN 1, GIAI ĐOẠN 1 SỬA ĐỔI VÀ GIAI 

ĐOẠN 2 DÀNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP 

 

Trong tài liệu này, bạn sẽ tìm thấy danh sách các doanh nghiệp được phép mở cửa lại theo sáng 

kiến Washington’s Safe Start. Bạn cũng sẽ tìm thấy các yêu cầu về sức khỏe và an toàn tổng quát 

liên quan đến các thực tiễn về sức khỏe và an toàn.  

Lưu ý các doanh nghiệp trước đây được cho là thiết yếu hoặc được cho phép hoạt động khác  

sẽ không có trong tài liệu này. Danh sách các doanh nghiệp thiết yếu được tìm thấy ở đây.  

Danh sách các hạt xếp theo giai đoạn hiện tại được tìm thấy ở đây. Theo Proclamation 20-25.4, 

một số ngành có thể mở cửa lại sớm hơn trong Giai đoạn 1 Sửa đổi. Tuy nhiên, một số hạt có thể 

tiến thẳng lên Giai đoạn 2. Do đó, tài liệu này cung cấp thông tin về Giai đoạn 1, Giai đoạn 1 

Sửa đổi và Giai đoạn 2, ngay cả khi các quy tắc trong Giai đoạn 1 Sửa đổi và Giai đoạn 2 là  

như nhau. 

  

CÁC NGÀNH PHÂN THEO GIAI ĐOẠN 

XÂY DỰNG 

Ngành xây dựng bao gồm các tòa nhà thương mại, tòa nhà dân cư và công trình cảnh quan cố 

định. Ngành xây dựng cũng bao gồm các dịch vụ sửa chữa kết cấu, tu sửa và cải tạo.  

Các hoạt động xây dựng được cho phép trước đây bao gồm xây dựng các tòa nhà được các doanh 

nghiệp thiết yếu sử dụng, các công trình công cộng và nhà ở thu nhập thấp được tài trợ công 

khai; cũng như các công trình cần thiết để ngăn ngừa rác thải, sửa chữa hư hỏng hoặc khắc phục 

các điều kiện nguy hiểm. 

Các hoạt động xây dựng mới được cho phép bao gồm hầu hết các tòa nhà dân cư và tất cả các 

công trình xây dựng thương mại không thiết yếu. 

Giai đoạn 1 – Các dự án xây dựng hiện hữu chưa được phê duyệt trước đây có thể tiếp tục hoạt 

động. Để có thể ở trong trạng thái “hiện hữu”, dự án hoặc phải được cho phép hoặc phải tuân 

theo hợp đồng.  

Giai đoạn 1 Sửa đổi và Giai đoạn 2 – Tất cả các công trình có thể tiếp tục hoạt động trở lại.  

 

DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP 

Các dịch vụ chuyên nghiệp bao gồm kế toán viên, luật sư, kiến trúc sư, kỹ sư, cố vấn tài chính, 

kỹ thuật viên công nghệ thông tin, nhân viên đại lý bảo hiểm, nhân viên hỗ trợ kê khai thuế và 

các nghề nghiệp văn phòng khác chuyên trách phục vụ khách hàng.  

Giai đoạn 2 – Tất cả các dịch vụ chuyên nghiệp không được cho phép trước đây hoặc được xem 

là thiết yếu đều được phép tiếp tục hoạt động.  
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DỊCH VỤ TẠI GIA/GIA ĐÌNH 

Các dịch vụ tại gia/gia đình bao gồm các cá nhân cung cấp các dịch vụ trong môi trường dân cư 

như người trông trẻ, người dọn dẹp nhà cửa, thợ nấu ăn, đầu bếp và quản lý hộ gia đình. Các dịch 

vụ này không bao gồm người làm vườn, những người được bảo vệ bởi các quy tắc về cảnh quan 

và bảo trì ở ngoài trời hoặc nhân viên chăm sóc sức khỏe tại gia. 

Giai đoạn 2 – Các dịch vụ tại gia/gia đình có thể tiếp tục hoạt động. 

 

DỊCH VỤ CÁ NHÂN 

Các dịch vụ cá nhân bao gồm bác sĩ thẩm mỹ, thợ tạo mẫu tóc, thợ cắt tóc, kỹ thuật viên thẩm 

mỹ, chuyên gia thẩm mỹ, thợ làm móng, nhân viên làm việc tại tiệm làm móng, thợ điện, nghệ  

sĩ trang điểm cố định và nghệ sĩ xăm hình. 

Giai đoạn 1 Sửa đổi – Các dịch vụ cá nhân có thể tiếp tục hoạt động ở mức 25% sức chứa cho 

phép của tòa nhà. 

Giai đoạn 2 – Các dịch vụ cá nhân có thể tiếp tục hoạt động ở mức 50% sức chứa cho phép của 

tòa nhà. 

 

CẢNH QUAN VÀ BẢO TRÌ NGOÀI TRỜI 

Cảnh quan và Bảo trì Ngoài trời bao gồm các hoạt động làm vườn, chăm sóc cây cỏ, lau chùi cửa 

sổ và nguồn điện, dọn dẹp mái nhà và diệt côn trùng ngoài trời, cũng như tất cả các hoạt động 

tương tự khác. 

Giai đoạn 1 – Tất cả các hoạt động cảnh quan và bảo trì ngoài trời có thể tiếp tục. 

 

NHÀ HÀNG 

Nhà hàng bao gồm các nhà hàng ăn tối truyền thống, các hoạt động phục vụ thức ăn nhanh, xe tải 

thực phẩm cố định và di động và các hoạt động thực phẩm được chế biến khác, bao gồm nhưng 

không giới hạn ở nhà bếp khách sạn và nhà ăn tự phục vụ ở nơi làm việc; quán cà phê, quầy 

nước trái cây và các doanh nghiệp khác chuyên phục vụ đồ uống không cồn; quán bia, quầy rượu 

và các doanh nghiệp khác phục vụ các đồ uống có cồn đã mở nắp. 

Giai đoạn 1 – Chỉ cho phép các dịch vụ mua mang đi và giao hàng. 

Giai đoạn 1 Sửa đổi – Các hoạt động ăn uống ngoài trời có thể tiếp tục hoạt động ở mức 50% 

sức chứa cho phép của sân hiên. Mỗi bàn chỉ được phục vụ năm khách hoặc ít hơn. Phục vụ tại 

quầy rượu không được phép hoạt động. 

Giai đoạn 2 – Các hoạt động ăn uống trong nhà có thể tiếp tục hoạt động ở mức 50% sức chứa 

cho phép của tòa nhà. Các hoạt động ăn uống ngoài trời tiếp tục duy trì hoạt động ở mức 50% 

sức chứa cho phép của sân hiên. Mỗi bàn chỉ được phục vụ năm khách hoặc ít hơn. Phục vụ tại 

quầy bar không được phép hoạt động. 
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Giai đoạn 3 – Các hoạt động ăn uống trong nhà và ngoài trời có thể tăng lên 75% sức chứa cho 

phép. Mỗi bàn chỉ được phục vụ 10 khách hoặc ít hơn. Phục vụ tại quầy rượu có thể hoạt động 

lại ở mức 25% số ghế ngồi hiện có. 

 

CỬA HÀNG BÁN LẺ 

Các cửa hàng bán lẻ bao gồm các cơ sở kinh doanh thiết yếu như cửa hàng tạp hóa, siêu thị và 

cửa hàng tiện lợi; một số cửa hàng rượu, cửa hàng cần sa và cửa hàng thuốc lá nhất định; các cửa 

hàng dụng cụ cải tạo nhà cửa, cửa hàng vật tư văn phòng, cửa hàng phụ tùng ô tô, cửa hàng vật 

dụng dành cho thú cưng, cửa hàng dụng cụ làm vườn và các tiệm bán lẻ thiết bị gia dụng. 

Các cửa hàng bán lẻ cũng bao gồm các cơ sở kinh doanh không thiết yếu như các “đại” siêu thị 

khác, các cửa hàng bách hóa, cửa hàng dụng cụ thể thao, cửa hàng thời trang và tất cả các địa 

điểm thực tế khác nơi hàng hóa được giao dịch với công chúng. 

Giai đoạn 1 – Các cửa hàng bán lẻ không thiết yếu có thể hoạt động trở lại với các dịch vụ đặt 

hàng qua mạng rồi tự đến lấy và thương mại điện tử. Các cửa hàng bán lẻ thiết yếu có thể tiếp tục 

các hoạt động phục vụ tại chỗ ở mức 30% sức chứa cho phép của tòa nhà. 

Giai đoạn 1 Sửa đổi – Các cửa hàng bán lẻ không thiết yếu có thể tiếp tục cung cấp các hoạt 

động phục vụ tại chỗ ở mức 15% sức chứa cho phép của tòa nhà. Các cửa hàng bán lẻ thiết yếu 

có thể tiếp tục hoạt động ở mức 30% sức chứa cho phép của tòa nhà. 

Giai đoạn 2 – Tất cả các cửa hàng bán lẻ có thể tiếp tục hoạt động ở mức 30% sức chứa cho 

phép của tòa nhà. 

 

SẢN XUẤT 

Ngành sản xuất bao gồm tất cả các hoạt động mà trong đó các sản phẩm được chế tạo hoặc lắp 

ráp. 

Giai đoạn 2 – Hoạt động sản xuất không thiết yếu có thể tiếp tục lại. 

 

KINH DOANH PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN VÀ TÀU THUYỀN 

Kinh doanh Phương tiện Vận chuyển và Tàu thuyền bao gồm các hoạt động buôn bán xe ô tô, xe 

tải, xe thùng và xe máy; các loại xe địa hình như ORV, ATV, UTV và WATV; du thuyền, 

thuyền phao, thuyền buồm và các loại tàu thuyền gắn động cơ khác; cũng như tất cả các phương 

tiện cơ giới khác. 

Giai đoạn 1 – Các cơ sở kinh doanh phương tiện vận chuyển và tàu thuyền có thể hoạt động lại. 

 

CÁC NGÀNH KHÁC 

Rửa xe ô tô – Các cơ sở rửa xe ô tô có thể hoạt động lại ở Giai đoạn 1. 
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Dịch vụ Công – Các dịch vụ công thiết yếu có thể hoạt động trong tất cả các giai đoạn hoặc các 

dịch vụ công không thiết yếu có thể tiếp tục hoạt động trong Giai đoạn 3. 

Chải lông thú cưng – Trong Giai đoạn 1 Sửa đổi, các cơ sở chải lông thú cưng có thể quay lại 

hoạt động ở mức 25% sức chứa cho phép của tòa nhà; trong Giai đoạn 2, các cơ sở chải lông thú 

cưng có thể tăng công suất hoạt động lên 50% sức chứa cho phép của tòa nhà. 

Dắt thú cưng đi dạo – Các cơ sở dịch vụ dắt thú cưng đi dạo có thể quay lại hoạt động trong 

Giai đoạn 1. 

Quản lý Tài sản và Kinh doanh Bất động sản – Quản lý tài sản và kinh doanh bất động sản là 

các hoạt động thiết yếu và có thể khôi phục lại hoạt động trong tất cả các giai đoạn. 

Hoạt động Giải trí – Các hoạt động giải trí bao gồm các hoạt động nhất định đã được cho phép 

trong Giai đoạn 1, các hoạt động khác phải đợi đến các giai đoạn sau này. 

Thư viện, Bảo tàng và Nhà hát – Giai đoạn 3; các thư viện có thể quay lại hoạt động với dịch 

vụ đăng ký sách qua mạng rồi tự đến lấy trong Giai đoạn 2. 

 

CÁC YÊU CẦU VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN TỔNG QUÁT 

Nhiều ngành có những yêu cầu về an toàn rất cụ thể. Thông tin về những yêu cầu này có thể 

được tìm thấy trên trang web của Thống Đốc. Ngoài ra, vui lòng tham khảo trang web của 

Washington Department of Health để được hướng dẫn thêm về sức khỏe. 

 

Các nguyên tắc sau đây là nguyên tắc chung dành cho nhiều ngành trong tài liệu này: 

1. Tất cả các doanh nghiệp đều có một nghĩa vụ chung là đảm bảo cơ sở của mình an toàn 

và có lợi cho sức khỏe theo luật pháp của tiểu bang và liên bang, cũng như các quy tắc về 

an toàn và sức khỏe đối với những nguy cơ tại nơi làm việc. 

 

2. Chủ lao động phải đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình tuân thủ các yêu cầu chính về 

COVID-19 của L&I để bảo vệ người lao động. Đặc biệt:  

 

a) Giáo dục cho người lao động bằng ngôn ngữ mà họ hiểu rõ nhất về virus corona và 

cách ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và các chính sách về COVID-19 của chủ lao 

động. 

 

b) Luôn đảm bảo khoảng cách tối thiểu sáu foot giữa tất cả nhân viên (và khách hàng) 

trong mọi tương tác xã hội. Khi khoảng cách vật lý chính xác không khả thi trong một 

nhiệm vụ cụ thể, bắt buộc phải triển khai các biện pháp phòng ngừa khác, như sử 

dụng hàng rào ngăn cách, giảm thiểu tối đa số lượng nhân viên hoặc khách hàng trong 

các khu vực hẹp hoặc kín, nghỉ giải lao xen kẽ và bắt đầu chia ca làm việc.  

 

c) Cung cấp miễn phí cho nhân viên và yêu cầu nhân viên phải đeo thiết bị bảo vệ cá 

nhân (PPE) như găng tay, kính bảo hộ, khăn che mặt và khẩu trang trong thời gian 
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cần thiết hoặc bắt buộc đối với các hoạt động công việc đang được thực hiện. Yêu cầu 

này không áp dụng cho các nhân viên phục vụ tại gia/trong gia đình. 

 

Mỗi một nhân viên tại nơi làm việc phải đeo khẩu trang bằng vải, trừ khi công việc 

của họ buộc phải lộ diện ở mức độ bảo vệ cao hơn mức độ của Department of Labor 

& Industries. Yêu cầu này không áp dụng trong các trường hợp nhân viên làm việc 

một mình trong văn phòng, trong phương tiện cơ giới hoặc tại nơi làm việc; trong 

trường hợp nhân viên bị khiếm thính hoặc lãng tai, hoặc đang giao tiếp với người 

khác bằng các loại tín hiệu ngôn ngữ như ra dấu hiệu và các biểu hiện trên khuôn mặt, 

các cử động miệng như một phần của quá trình giao tiếp; hoặc trong trường hợp nhân 

viên có tình trạng y tế hoặc khuyết tật khiến việc đeo khẩu trang trở nên không  

phù hợp. 

 

Xem Yêu cầu về Khẩu trang và Mặt nạ Phòng chống Virus Corona để biết thêm chi 

tiết. Khẩu trang bằng vải được mô tả trong hướng dẫn của Department of Health, 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf 

 

d) Yêu cầu rửa tay thường xuyên và đúng cách, đảm bảo cung cấp đầy đủ vật tư để thực 

hiện việc rửa tay. Sử dụng găng tay dùng một lần ở những nơi an toàn và thích hợp để 

ngăn chặn sự lây truyền trên các công cụ hoặc các vật phẩm khác được dùng chung.  

 

e) Thiết lập một lịch vệ sinh bao gồm công tác vệ sinh và khử trùng thường xuyên, đặc 

biệt tập trung vào các bề mặt có tần suất đụng chạm cao.  

 

f) Sàng lọc các dấu hiệu/triệu chứng của COVID-19 đối với các nhân viên trước khi bắt 

đầu ca làm việc. Đảm bảo nhân viên bị bệnh ở nhà hoặc về nhà ngay lập tức nếu họ 

cảm thấy mình bị bệnh hoặc xuất hiện các triệu chứng của bệnh. Phong tỏa bất cứ khu 

vực nào xuất hiện một nhân viên có nguy cơ bị nghi nhiễm hoặc đã được xác nhận 

nhiễm COVID-19, nơi nhân viên đó từng làm việc, từng chạm vào bề mặt, v.v. cho 

đến khi toàn bộ khu vực và thiết bị được vệ sinh và khử trùng. Thực hiện theo các 

hướng dẫn vệ sinh được thiết lập bởi CDC để vệ sinh và khử trùng hoàn toàn sạch sẽ.  

 

g) Đặt biển báo ở lối vào doanh nghiệp để ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các 

khách hàng khi bước vào cửa hàng, với nội dung khuyến khích các khách hàng sử 

dụng khăn che mặt. Chủ lao động được khuyến khích yêu cầu khách hàng đeo khăn 

che mặt bằng vải để bảo vệ nhân viên của chính mình.  

 

3. Nhân viên có thể từ chối thực hiện những công việc không an toàn, bao gồm các nguy cơ 

có nguồn gốc từ COVID-19. Theo luật, chủ lao động không được thực hiện những hành 

động bất lợi đối với nhân viên đã tham gia vào các hoạt động an toàn được pháp luật bảo 

vệ, nếu hành vi từ chối làm việc của cá nhân đó đáp ứng một số yêu cầu nhất định.  

 



VIETNAMESE (Tiếng Việt) – VI 

Những nhân viên lựa chọn tự rời khỏi nơi làm việc vì không tin nơi làm việc của mình an 

toàn do nguy cơ phơi nhiễm COVID-19 có thể tiếp cận với những quyền lợi liên quan 

đến ngày nghỉ phép hoặc tình trạng thất nghiệp.  

 

Chủ lao động phải cung cấp cho các cá nhân gặp nguy cơ cao được nêu trong 

Proclamation 20-46 các quyền lựa chọn được tiếp cận với các khoản trợ cấp nghỉ phép 

hoặc trợ cấp thất nghiệp do chủ lao động chi trả nếu công tác sắp xếp công việc thay thế 

không khả thi. 


